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Tóm tắt: Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành đánh giá ảnh hưởng của thời gian trồng lên 
sinh trưởng và khả năng tích lũy một số thành phần saponin-ginsenoside chính trong các phần 
khác nhau (dưới mặt đất và khí sinh) của cây Sâm việt nam (SVN) trồng tại Nam Trà My (Quảng 
Nam). Kết quả cho thấy: cây SVN sinh trưởng và phát triển theo thời gian trồng (2-6 năm) nhưng 
tốc độ tăng rõ rệt nhất ở năm thứ 4.  Hàm lượng saponin tổng số ở phần dưới mặt đất tăng dần theo 
thời gian trồng với hàm lượng tích lũy được khá cao (từ 5,23% đến 13,88% sau 2-6 năm), hơn hẳn 
so với trong phần khí sinh (ở mức 2,51%-3,61% và không biến động nhiều qua thời gian). Các 
thành phần Rg1, Rb1, Rd đều phân tích được trong toàn cây SVN nhưng chiếm lượng nhiều hơn 
trong phần dưới mặt đất (sau 6 năm tương ứng đạt 2,04%, 2,56% và 1,72%), còn ở phần khí sinh 
hàm lượng chủ yếu là Rb1 (1,15-1,4%), Rg1 và Rd có rất ít (dưới 0,15%). Thành phần Re không 
phát hiện thấy trong phần khí sinh và có rất ít ở phần dưới mặt đất (dưới 0,05%). Thành phần MR2 
đặc trưng cho SVN không phát hiện trong phần khí sinh nhưng chiếm tỷ lệ khá cao trong phần 
dưới mặt đất với hàm lượng đạt 2,23%; 3,26%; 4,54%; 5,75% và 5,23%, tương ứng sau 2-6 năm 
trồng. Xét chung cả về tiêu chuẩn trọng lượng và hàm lượng hoạt chất, cây SVN sau từ 5 năm 
trồng bắt đầu có thể thu hoạch sử dụng làm dược liệu. 

Từ khóa: Ginsenoside, phần dưới mặt đất, phần khí sinh, saponin, Sâm việt nam. 

1. Đặt vấn đề 

Sâm việt nam (Panax vietnammensis Ha et 
Grushv.) là loài đặc hữu của Việt Nam, được 
phát hiện từ năm 1973 tại vùng núi Ngọc Linh 
thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. SVN 
được biết đến như một loại thảo dược truyền 
thống có tác dụng kích thích thần kinh, giúp 
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tăng hoạt động vận động và trí nhớ (ở liều thấp) 
nhưng với liều cao lại gây ức chế thần kinh; có 
tác dụng tăng sinh lực, chống mệt mỏi; giúp 
phục hồi sức lực; chống oxy hoá; kích thích 
miễn dịch,... [1].  Phần dưới mặt đất (thân 
rễ/củ) là bộ phận chính sử dụng làm thuốc, phần 
khí sinh (thân lá) được dùng làm trà thảo mộc. 
Các nghiên cứu so sánh thành phần hóa học và 
dược lý của SVN với các loài Sâm khác trong 
chi Panax cho thấy hàm lượng saponin có trong 
phần dưới mặt đất của SVN cao hơn so với các 
loài Sâm khác, đặc biệt SVN có chứa một 
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lượng lớn các saponin dạng ocotillol (OCT), 
MR2 là saponin chính trong nhóm OCT và 
chiếm tới 5% [2]. 

Đến nay hầu hết các nghiên cứu tập trung 
vào thành phần hóa học và dược học của phần 
dưới mặt đất trong cây SVN và đã có 50 
saponin triterpene dạng drammarane gồm 26 
hợp chất mới phân lập từ thân rễ SVN được 
công bố. Trong số đó các ginsenoside Rb1  
(G-Rb1), Rb2 (G-Rb2), Rd (G-Rd), Re (G-Re), 
Rg1 (G-Rg1), majonoside R1 (M-R1), 
majonoside R2 (M-R2), notoginsenoside N1 
(N-R1), vinaginsenoside R1 (V-R1), 
vinaginsenoside R2 (V-R2) và vinaginsenoside 
R11 (V-R11) là các saponin chính có trong 
phần dưới mặt đất của SVN. Võ và cộng sự 
(2003) đã phân lập được 19 hợp chất từ lá SVN, 
trong đó có 8 saponin drammarane là chất mới 
[3]. Trong nghiên cứu này chúng tôi thực hiện 
việc khảo sát sinh trưởng và đánh giá sự biến 

động về hàm lượng của một số saponin 
ginsenoside chính trong các bộ phận khác nhau 
của cây SVN trồng dưới tán rừng tự nhiên tại 
Quảng Nam từ 2 đến 6 năm tuổi, là cơ sở cho việc 
lựa chọn thời gian khai thác/thu hoạch cây SVN 
phục vụ chế biến một cách hợp lí và bền vững. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu: cây Sâm việt nam được 
thu tại vùng trồng SVN dưới tán rừng tự nhiên 
ở xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng 
Nam ở các lô có tuổi từ 2 đến 6 năm. Mẫu sau 
khi thu tách riêng từng phần (phần dưới mặt đất 
- dưới mặt đất và khí sinh - thân/lá) được sấy 
khô ở 60 ºC, tán nhỏ làm nguyên liệu phân tích.

  

 

Hình 1. Mẫu dưới mặt đất của Sâm việt nam (2-6 năm) thu tại Quảng Nam. 

2.2. Hóa chất và thiết bị 

- Chất chuẩn Rb1, Rg1, Re, MR2 của hãng 
Sigma (Đức); dung môi chiết methanol, ethanol 
(Merk). 

- Hệ thống thiết bị HPLC (Hitachi, Nhật 
Bản), Cột: C18 (250x4,6 mm, 5 µm) 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

- Định lượng saponin toàn phần bằng 
phương pháp cân [4]: 

Cân chính xác 5g bột (đã rây qua rây số 
355) mỗi mẫu nghiên cứu (đã được xác định độ 
ẩm). Loại chất béo bằng 50 mL ether dầu hoả 
(TT), chiết bằng Soxhlet đến khi hết chất béo 

(khoảng 6h), lấy bã bay hết hơi ether. Chiết tiếp 
như trên bằng 50 mL cloroform (TT) trong 3 
giờ, lấy bã bay hết hơi cloroform. Chiết bằng 50 
mL methanol (TT) trong 6 giờ. Cất thu hồi 
dung môi dưới áp suất giảm được cắn, thêm 30 
mL nước cất để hoà tan cắn. Lắc với  n-butanol 
bão hoà nước (TT) cho đến khi lớp n-butanol 
không còn màu. Gộp dịch n-butanol, rửa 3 lần 
bằng nước cất. Cất thu hồi n-butanol. Hoà tan 
cắn bằng 2 mL ethanol 80% rồi chuyển vào một 
cốc đã được xác định khối lượng trước. Bốc hơi 
trên cách thuỷ được cắn. Sấy khô cắn ở 105 oC, 
trong 3 giờ. Cân cắn.  

Hàm lượng saponin theo dược liệu khô 
tuyệt đối được tính theo công thức: 

 

2 3 5 6 4 
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    X (%) = 
A x 100 

M - d 

X: Hàm lượng saponin trong mẫu thử (%). 
A:  khối lượng cắn saponin thu được (g). 
d: độ ẩm của mẫu thử (%). 
M: khối lượng dược liệu đem chiết (g). 
- Định lượng ginsenoside bằng HPLC [5-6]: 
+ Chiết tách ginsenoside bằng phương pháp 

chiết hồi lưu: 
Cân chính xác khoảng 1,5 g mẫu SVN (đã 

tán nhỏ, sấy khô và xác định độ ẩm) chuyển vào 
bình cầu dung tích 100 mL, thêm khoảng 25 
mL methanol/nước (1/4), chiết hồi lưu trong 2 
giờ ở 80 ºC, lọc qua màng lọc thô thu được dịch 
chiết lần 1. Bã dược liệu được chiết lặp lại 2 lần 
với 25 mL methanol/nước (1/4) trong 1 giờ, sau 
đó tiến hành lọc qua màng lọc thô. Gom tất cả 
dịch chiết lại, cô đến cắn, hòa tan cắn trong 
chính xác 10 mL methanol/nước (1/4) thu được 
dịch chiết mẫu thử. Dịch chiết này được lọc qua 
màng lọc cellulose acetat 0,45 µm thu được 
dịch chiết dùng cho phân tích HPLC. 

+ Mẫu được chạy trên thiết bị HPLC của 
hãng Hitachi (Nhật Bản), cột C18 (250 x 4,6 
mm, 5 µm). Sử dụng hệ dung môi nước (A) và 
acetonitril (B) với chương trình rửa giải như 
sau: 0 - 8 phút, 15% (B); 8 - 10 phút, 15 - 30% 
(B); 10 - 30 phút, 30% (B); 30 - 45 phút,  
30 - 80% (B); 45 - 55 phút, 80% (B); 55 - 56 
phút, 80 - 100% (B). Tốc độ dòng 0,5 mL/phút, 
thể tích tiêm mẫu vào cột 20 µL, sử dụng detector 
UV ở bước sóng 205 nm, nhiệt độ cột 25 ºC. Hàm 
lượng các gisenoside trong mẫu được xác định 
dựa vào phương trình đường chuẩn. 

2.3. Xử lí số liệu 

Các số liệu được biểu thị bằng chỉ số trung 
bình M+SEM. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Khảo sát sự tăng trưởng của cây Sâm 
việt nam theo thời gian trồng 

DMĐ: Dưới mặt đất; KS: Khí sinh
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Hình 2. Khảo sát tăng trưởng của cây Sâm việt nam 
trồng tại Quảng Nam. 

Kết quả khảo sát trên mẫu cây SVN thu tại 
Quảng Nam cho thấy: trọng lượng của cả phần 
dưới mặt đất và phần khí sinh đều tăng tuyến 
tính theo thời gian trồng, tăng mạnh nhất sau 4 
năm và tiếp tục tăng ở năm thứ 5, thứ 6 với 
trọng lượng trung bình toàn cây đạt 7,86; 16,98; 
61,57; 84,18 và 102,04 g (tương ứng với từ 2 
đến 6 năm trồng). Kết quả này cũng tương đồng 
với công bố của Trần Công Luận và cộng sự [7] 
về xu hướng tăng trưởng của SVN: sau 4 năm 
trồng cả phần trên mặt đất và dưới mặt đất có 
mức tăng mạnh nhất và tăng dần đến năm thứ 5. 
Với chu kì tăng trưởng như vậy cho thấy nếu 
xét về chỉ tiêu trọng lượng có thể bắt đầu thu 
hoạch cây SVN sau từ 4 năm trồng. 

Bảng 1. Hàm lượng saponin toàn phần trong cây Sâm việt nam 

 

Số năm trồng 

Hàm lượng saponin toàn phần (%) 

Phần dưới mặt đất Phần khí sinh 

2 5,23 ± 0,33 3,61 ± 0,23 

3 8,01 ± 0,57 3,39 ± 0,04 

4 10,98 ± 0,59 2,79 ± 0,12 

5 13,88 ± 0,71 2,92 ± 0,11 

6 13,23 ± 0,62 2,51 ± 0,01 
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3.2. Khảo sát sự biến động hàm lượng 
saponin tổng số trong cây Sâm việt nam theo 
thời gian trồng 

Kết quả Bảng 1 cho thấy hàm lượng 
saponin tổng số của phần trên mặt đất cao hơn 
hẳn so với phần khí sinh ở tất cả các năm trồng. 
Tổng lượng saponin của phần trên mặt đất biến 
động không nhiều qua các năm và có xu hướng 
giảm nhẹ (3,61% ở năm thứ 2 xuống 2,51% ở 
năm thứ 6). Ở phần dưới mặt đất sau 2 năm 
trồng hàm lượng saponin tổng số đạt 5,23% và 
tăng dần theo số năm trồng (đạt 8,01%, 
10,98%, 13,88% ở năm thứ 3,4,5) và có xu 
hướng giảm ở năm thứ 6 (13,23%). Xét về xu 
hướng biến động khác nhau giữa hàm lượng 
saponin tổng số trong các bộ phận của cây SVN 
có thể giải thích là do trong thời gian đầu mới 
trồng, phần dưới mặt đất chưa phát triển, lượng 
hoạt chất phân bố đều trong toàn cây, sau đó do 
phần khí sinh của cây Sâm rụng hàng năm, còn 
phần dưới mặt đất tiếp tục phát triển và tập 
trung tích lũy hoạt chất trong thời gian ngủ. Kết 
quả đánh giá sự biến động về hàm lượng 
saponin tổng số cho thấy sau từ 5 năm trồng có 
thể bắt đầu khai thác cây SVN thương mại.  

3.3. Khảo sát sự biến động hàm lượng một số 
saponin-ginsenoside trong cây Sâm việt nam 
theo thời gian trồng 

Ginsenoside là các hoạt chất chính có tác 
dụng dược lý trong Nhân sâm, được phân thành 
2 nhóm: protopanaxdiol (PPD: G-Rb1, G-Rb2, 
G-Rd) và protopanaxtriol (PPT: G-Re, G-Rg1, 
N-R1, N-R2), riêng Sâm Việt Nam còn chứa 
các saponin-ginsenoside dạng ocotillol (OCT: 
M-R1, M-R2, P-RT4, V-R11, V-R1, V-R2). 
Đến nay các nghiên cứu đã xác định được hơn 
30 ginsenoside trong Sâm Mỹ  
(P. quinquefolius), Nhân Sâm (P. ginseng) và 
Sâm Nhật (P. japonicus) [8] và 50 ginsenoside 
trong Sâm việt nam (P. vietnamensis) [3]. Tuy 
nhiên, phần dưới mặt đất thường được sử dụng 
làm dược liệu và tập trung nhiều nghiên cứu, 
trong khi đó phần khí sinh hiện vẫn còn khá ít 
công bố [8]. Do đó, trong nghiên cứu này chúng 
tôi đã xác định hàm lượng một số ginsenoside 
chính trong mẫu SVN trồng tại Quảng Nam 
đồng thời ở cả phần dưới mặt đất và khí sinh. 
Kết quả thu được trong Bảng 2. 

Bảng 2. Hàm lượng một số saponin- ginsenoside trong cây Sâm việt nam 

 

Thành phần (%) 

Số năm trồng 

2 3 4 5 6 

P
h

ần
 d

ư
ớ

i 
m

ặt
 đ

ất
 

Re  0,01±0,001 0,01±0,001 0,03±0,001 0,05±0,001 0,01±0,001 

Rg1  0,31±0,002 1,27±0,005 1,32±0,004 1,57±0,005 2,04±0,004 

Rb1  1,07±0,001 1,39±0,009 1,97±0,006 2,59±0,007 2,56±0,005 

Rd 0,24±0,002 0,81±0,004 1,02±0,005 1,59±0,003 1,72±0,004 

MR2  2,23±0,01 3,26 ±0,02 4,54 ±0,04 5,75±0,07 5,23±0,04 

P
h

ần
 k

h
í 

si
nh

 

Re  KPH KPH KPH KPH KPH 

Rg1  0,15±0,002 0,15±0,001 0,13±0,003 0,12±0,003 0,04±0,001 

Rb1  1,34±0,008 1,40±0,006 1,15±0,004 1,24±0,006 1,20±0,002 

Rd 0,02±0,001 0,05±0,002 0,11±0,009 0,07±0,004 0,09±0,005 

MR2  KPH KPH KPH KPH KPH 

Ghi chú: KPH - không phát hiện 

Xét về nhóm PPT, kết quả thu được cho 
thấy hàm lượng ginsenoside Re trong phần dưới 
mặt đất thu được rất thấp (< 0,05%) và không 
phát hiện ở phần khí sinh. Thành phần Rg1 tích 
lũy được trong phần dưới mặt đất tăng dần theo 

thời gian trồng và sau 6 năm đạt 2,04%, thấp 
hơn so với sâm trồng tại Kon Tum (2,57%) [9], 
còn trong phần khí sinh hàm lượng Rg1 phân 
tích được rất ít (< 0,15%) và có xu hướng giảm 
dần theo thời gian trồng. 
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Về thành phần nhóm PPD, hàm lượng Rb1 
tích lũy được đều trong toàn cây với mức đáng 
kể, ở phần dưới mặt đất Rb1 phân tích được 
tăng tuyến tính theo thời gian trồng từ năm thứ 
2 đến năm thứ 5 (tương ứng đạt 1,07%, 1,39%, 
1,97% và 2,59%) và năm thứ 6 bắt đầu có xu 
hướng chững lại (2,56%) đạt mức tương đương 
với công bố của Hoàng Hải Anh và cộng sự [9]. 
Trong phần khí sinh hàm lượng Rb1 thu được 
từ 1,2 - 1,4% và không có biến động nhiều giữa 
các năm trồng, so sánh với các thành phần khác 
có thể coi Rb1 là ginsenoside chính trong phần 
khí sinh của Sâm Việt Nam. Ginsenoside Rd 
cũng thấy có trong toàn cây nhưng ở phần khí 
sinh hàm lượng không nhiều trong tất cả các 
năm trồng (< 0,09%), còn ở phần dưới mặt đất 
Rd tích lũy được tăng dần theo số năm trồng (đạt 
mức 0,24%, 0,81%, 1,02% và 1,59% sau 2-5 
năm) và sau 6 năm đạt mức cao nhất (1,72%) cao 
hơn so với sâm trồng tại Kon Tum (1,22%) [9]. 

Kết quả phân tích thành phần MR2 - hoạt 
chất chính đặc trưng cho Sâm Việt Nam không 
thấy có trong khí sinh nhưng trong phần dưới 
mặt đất chiếm hàm lượng khá cao (từ 35 - 42% 
hàm lượng saponin tổng số) và tăng dần theo thời 
gian trồng từ năm tứ 2 đến năm thứ 5, tương ứng 
đạt 2,23%, 3,26%, 4,54% và 5,75%, giảm ở năm 
thứ 6 (5,23%). Kết quả này hoàn toàn phù hợp với 
nghiên cứu của Nguyễn Thượng Dong và cộng sự 
[10] và Le et al., [3], các công bố đều cho thấy 
MR2 chiếm gần 50% hàm lượng saponin tổng số 
trong phần dưới mặt đất của và là hợp chất chủ 
yếu đặc trưng của SVN. 

Kết quả đánh giá chung về thành phần và 
hàm lượng một số ginsenoside cho thấy sau 5 
năm trồng cây SVN đã bắt đầu có thể thu hoạch. 

4. Kết luận 

Khảo sát sinh trưởng của Sâm việt nam 
trồng tại Quảng Nam cho thấy cả phần dưới mặt 
đất và phần khí sinh đều phát triển tuyến tính 
sau từ 2 đến 6 năm trồng, nhưng tốc độ tăng rõ 
rệt nhất ở năm thứ 4.  

Kết quả phân tích hoạt chất cây Sâm Việt 
Nam cho thấy: tổng lượng saponin của phần 

trên mặt đất biến động không nhiều qua các 
năm và có xu hướng giảm nhẹ (3,61% ở năm 
thứ 2 xuống 2,51% ở năm thứ 6). Ở phần dưới 
mặt đất, hàm lượng saponin tổng số tăng dần 
theo số năm trồng (đạt từ 5,23-13,88% từ 2-5 
năm) và bắt đầu có xu hướng giảm ở năm thứ 6 
(13,23%).  

Đánh giá về thành phần một số ginsenoside 
chính của cây Sâm Việt Nam cho thấy: trong 
phần khí sinh không phát hiện các ginsenoside 
Re, MR2 hoặc có rất ít (hàm lượng Rd < 0,09% 
và Rg1 < 0,15%), chỉ có thành phần Rb1 thu 
được ở mức 1,2 - 1,4% và không có biến động 
nhiều giữa các năm trồng. Trong phần dưới mặt 
đất có chứa tất cả các ginsenoside được khảo 
sát, trong đó thành phần MR2 có hàm lượng 
cao nhất (đạt 5,75% sau 5 năm trồng), chiếm 
hơn 40% hàm lượng saponin tổng số trong phần 
dưới mặt đất, đặc trưng cho Sâm Việt Nam. 

Với kết quả thu được cho thấy cây Sâm việt 
nam trồng dưới tán rừng tự nhiên tại Nam Trà 
My (Quảng Nam) có thể bắt đầu khai thác 
thương mại sau 5-6 năm trồng. 
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Abstract: In this study, we assessed the effect of growing time on growth and the ability to 
accumulate major saponin-ginsenoside components in different parts (underground and aerial parts) of 
Vietnamese ginseng (VNG) cultivated in Nam Tra My district (Quang Nam province). The results 
showed that VNG plants developed along with planting time (2-6 years) and the speed of growing 
increased obviously at the fourth year. The total saponin content of the underground part raised with 
the time of planting with high accumulation (from 5,23% đến 13,88%  after 2-6 years) and was 
significantly higher than in the aerial part (at 2.51-3.61% and not much change over the time). The 
Rg1, Rb1, Rd ingredients were discovered throughout the VNG plants but were higher content in the 
underground part (reached 2,04%, 2,56% and 1,72% after 6 years of cultivation, respectively) and the 
Rb1 was the main content in the aerial part (1.15-1.4%) but the Rg1, Rd were little (less than 0,15%). 
The Re constituent was not detected in the aerial part and was very low in the underground part  
(under 0.05%). The MR2 component (specific for VNG) was also not detected in the aerial part but 
was quite high in the underground part with the content of 2.23%, 3.26%, 4.54%, 5.75% and 5.23% 
respectively after 2-6 years of planting. In terms of the weight as well as the content of bioactive 
ingredients, VNG plants can be harvested as medicinal materials after 5 years of cultivation. 

Keywords: Aerial part, ginsenoside, Panax vietnamensis, saponin, underground part.  


